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MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài
Thực tiễn thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng hành chính trong thời gian qua bộc lộ những vướng mắc, bất cập nhất định cả về lý luận như: vai trò của VKSND trong hoạt động tố tụng hành chính, nội hàm của nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND trong tố tụng hành chính, giới hạn nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND trong tố tụng hành chính.
Trên cơ sở yêu cầu xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN ở nước ta trong giai đoạn mới.

Để cụ thể hóa đầy đủ quy định của Hiến pháp về chức năng, nhiệm vụ của VKSND, trong đó có chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng hành chính, yêu cầu đặt ra trước hết là phải thống nhất về mặt nhận thức, hoàn thiện về mặt lý luận về vị trí, vai trò, phạm vi, đối tượng kiểm sát...của VKSND trong tố tụng hành chính, từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy định của pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND trong tố tụng hành chính; tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, đảm bảo thực hiện hiệu quả khi thực hiện chức năng kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền và đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới.
Từ những lý do trên, việc lựa chọn nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng hành chính” là vấn đề có ý nghĩa và rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay.
2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
2.1. Mục tiêu nghiên cứu

Việc nghiên cứu luận án nhằm đưa ra các giải pháp hoàn thiện pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND trong tố tụng hành chính trên cơ sở làm rõ nhận thức về chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp nói chung, kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng hành chính nói riêng và thực tiễn thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND khi thực hiện chức năng kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của VKSND trong thời gian tới.

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

- Đánh giá tổng quan về tình hình nghiên cứu liên quan đến luận án, trên cơ sở đó đánh giá kết quả nghiên cứu và nêu lên những vấn đề luận án cần nghiên cứu hoàn thiện.
- Phân tích khái niệm, đặc điểm, nội dung quy định của pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND trong tố tụng hành chính; từ đó, làm rõ cơ sở lý luận của hoàn thiện pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND trong tố tụng hành chính.
- Tổng kết, đánh giá việc thực hiện pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND trong tố tụng hành chính trong những năm gần đây.

- Phân tích các quan điểm, yêu cầu hoàn thiện pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND trong tố tụng hành chính để làm cơ sở đề xuất giải pháp cụ thể hoàn thiện pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND trong tố tụng hành chính.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của luận án lý thuyết về pháp luật và thực trạng áp dụng pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND khi thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng hành chính.

3.2. Phạm vi nghiên cứu

Để có cơ sở đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND trong tố tụng hành chính, luận án thực hiện việc nghiên cứu tổng thể về quy định của pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND trong tố tụng hành chính trong các thời kỳ từ năm 1996 (Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính – văn bản pháp luật đầu tiên quy định về hoạt động tố tụng hành chính được ban hành) đến nay; đồng thời, nghiên cứu về mặt thực tiễn công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính của Ngành VKSND từ năm 2016 (Luật TTHC năm 2015 có hiệu lực pháp luật) đến nay.
4. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của luận án
Để tiến hành nghiên cứu đề tài, tác giả sử dụng phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, chủ trương, quan điểm của Đảng về Nhà nước và pháp luật.
Trên cơ sở phương pháp luận, luận án sử dụng kết hợp các phương pháp nghiên cứu cụ thể như: phân tích, đối chiếu, tổng hợp, so sánh, thống kê… để làm rõ nội dung nghiên cứu.
5. Những đóng góp mới của luận án

- Thứ nhất: Luận án nghiên cứu một cách tổng thể cơ sở lý luận của việc hoàn thiện pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND.

- Thứ hai: Luận án khái quát và đánh giá quy định của pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND trong tố tụng hành chính trong các thời kỳ, từ đó có sự kế thừa kết hợp với yêu cầu, định hướng xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN, chiến lược cải cách tư pháp và thực tiễn hoạt động kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND trong tó tụng hành chính.

- Thứ ba: Việc nghiên cứu, đánh giá quy định pháp luật của các quốc gia trên thế giới về vai trò, vị trí của VKS/Viện công tố trong tố tụng hành chính góp phần làm vững chắc cơ sở đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND trong tố tụng hành chính của luận án.

- Thứ tư: Trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá thực trạng hoạt động của VKSND trong quá trình giải quyết vụ án hành chính, Luận án tổng hợp và đánh giá cơ sở thực tiễn của việc hoàn thiện pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND trong tố tụng hành chính.

- Thứ năm: Trên cơ sở dự báo xu hướng cũng như quan điểm hoàn thiện pháp luật, Luận án đề ra các giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật tố tụng hành chính nói chung, quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND trong tố tụng hành chính nói riêng.

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án

- Ý nghĩa lý luận: Làm rõ hơn những quan điểm liên quan đến quyền tư pháp, kiểm sát hoạt động tư pháp và nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND khi thực hiện chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp trong tố tụng hành chính. Đồng thời, làm rõ hơn cơ sở hoàn thiện pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND trong thời kỳ mới.

- Ý nghĩa thực tiễn: Có giá trị tham khảo cho các nhà làm luật trong việc hoàn thiện quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND trong tố tụng hành chính.
7. Kết cấu của luận án

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục các công trình của tác giả đã công bố liên quan đến đề tài luận án, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận án được kết cấu gồm 4 chương, cụ thể:

Chương 1: Tổng quan về tình hình nghiên cứu và những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện.

Chương 2: Cơ sở lý luận hoàn thiện pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng hành chính.

Chương 3: Pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng hành chính và thực trạng áp dụng pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng hành chính.

Chương 4: Quan điểm, yêu cầu, giải pháp hoàn thiện pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng hành chính.

Chương 1
TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN TIẾP TỤC HOÀN THIỆN
1.1. Tình hình nghiên cứu ở trong nước liên quan đến luận án
1.1.1. Nhóm công trình nghiên cứu pháp luật về tổ chức bộ máy nhà nước và thực hiện quyền lực nhà nước
Liên quan đến tổ chức quyền lực nhà nước, có các công trình nghiên cứu như: Cuốn "Một số vấn đề về tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước" của Nguyễn Minh Đoan và các cộng sự. Cuốn "Giám sát và cơ chế giám sát việc thực hiện quyền lực nhà nước ở nước ta hiện nay” của Đào Trí Úc, Võ Khánh Vinh. Cuốn “Phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực với việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992” của Trần Ngọc Đường; cuốn "Cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước của các cơ quan nhà nước ở Việt Nam hiện nay" của Nguyễn Minh Đoan và một số bài viết như: “Nguyên tắc quyền lực nhà nước thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa ba quyền theo tinh thần Hiến pháp năm 2013” của Nguyễn Đăng Dung; "Nội dung Hiến pháp 2013 và Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng CSVN lần thứ XII về kiểm soát quyền lực nhà nước” của Nguyễn Văn Mạnh;...
Liên quan đến xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN, có các công trình nghiên cứu như: Đề tài cấp Nhà nước “Xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân dưới sự lãnh đạo của Đảng” của Đào Trí Úc. Cuốn "Tư tưởng Hồ Chí Minh về pháp luật, pháp chế và sự vận dụng trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” của Trịnh Đức Thảo. Cuốn "Đổi mới, hoàn thiện bộ máy nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân ở Việt Nam hiện nay" của Lê Minh Thông;…và các bài viết đăng trên các tạp chí chuyên ngành như: Lê Hữu Thể, “về vị trí của Viện kiểm sát nhân dân trong cải cách bộ máy nhà nước ở nước ta hiện nay”, những kết quả nghiên cứu này vừa là cơ sở lý luận, vừa là cơ sở thực tiễn để luận án phân tích, đánh giá rõ hơn vị trí, vai trò và tổ chức, hoạt động của VKSND trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền.
1.1.2. Nhóm công trình nghiên cứu về chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân
Cuốn “Lịch sử Viện kiểm sát nhân dân Việt Nam”. Trong cuốn sách “Cải cách vì một nền tư pháp liêm chính”, các tác giả đã tiếp cận ở những khía cạnh khác nhau để làm rõ các vấn đề lớn như: Quyền tư pháp trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cải cách tư pháp trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và liêm chính tư pháp.
Trong cuốn sách “Bình luận khoa học Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013”, các tác giả đã làm rõ các chế định được ghi nhận trong Hiến pháp 2013, trong đó có VKSND. Cuốn “Tổng kết một số vấn đề lý luận, thực tiễn về công tác của Viện kiểm sát nhân dân qua 55 năm tổ chức và hoạt động (26/7/1960 – 26/7/2015), năm 2015 của VKSND tối cao tiếp tục phát triển những nội dung đã được nêu tại cuốn “Lịch sử Viện kiểm sát nhân dân”, năm 2010 của VKSND tối cao. Cuốn “Hội thảo khoa học”, các tác giả nghiên cứu nhiều vấn đề liên quan đến chế định VKSND...các công trình nghiên cứu trên có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp nghiên cứu sinh luận giải các cơ sở cũng như đưa ra các quan điểm, đánh giá trong quá trình nghiên cứu luận án.

1.1.3. Nhóm công trình nghiên cứu về nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng hành chính
Cuốn sách “Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án hành chính và chỉ dẫn áp dụng pháp luật tố tụng hành chính” của tác giả Nguyễn Ngọc Duy. Giáo trình Luật tố tụng hành chính Việt Nam, năm 2012 của Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội cũng đề cập đến những khía cạnh nhất định về VKSND, Giáo trình “Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính”. Tập bài giảng “Kiểm sát giải quyết vụ việc dân sự, vụ án hành chính và những việc khác theo quy định của pháp luật”.

Các công trình liên quan đến luận văn, luận án, đề tài có liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND trong tố tụng hành chính trong thời gian qua có thể kể đến như: Khuất Văn Nga (1993) với luận án “Vị trí, vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân trong bộ máy nhà nước XHCN Việt Nam”. Trần Huy Liệu (2003) với luận án “Đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp theo hướng xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam 2003”, Trần Văn Nam (2010) với Luận án tiến sĩ “Quá trình hình thành, phát triển và đổi mới Viện kiểm sát nhân dân theo yêu cầu cải cách tư pháp ở Việt Nam”. Trần Thị Thu Hà (2014) với đề tài “Vai trò của Viện kiểm sát trong tố tụng hành chính - qua thực tiễn thành phố Hải Phòng”. Phùng Thanh Hà (2014) với đề tài “Nhiệm vụ, quyền hạn của viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng dân sự Việt Nam”. Đặng Minh Phượng (2013) “Chế định Viện kiểm sát nhân dân trong Hiến pháp Việt Nam” - Luận văn thạc sĩ, Khoa luật Đại học Quốc gia Hà Nội. Nouanthong Sengnouthong (2016) “Hoàn thiện pháp luật về bổ nhiệm, quản lý và sử dụng Kiểm sát viên ở nước Cộng hòa dân chủ nhân dân dân. Nguyễn Thị Thế (2016) “Hoạt động kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước về đất đai”. Liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND trong tố tụng hành chính còn có nhiều bài viết trên các tạp chí chuyên ngành đã được công bố đã góp phần làm rõ hơn nhiệm vụ, quyền hạn của VKS trong quá trình giải quyết vụ án hành chính như: Hoàng Quỳnh Chi, “Những quy định mới về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân trong Luật Tố tụng hành chính”. Phương Hữu Oanh, “Một số vấn đề rút ra từ việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính”. Lê Song Lê, “Đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính”, tạp chí kiểm sát số 16/2013. Nguyễn Thị Thế, “Cần sớm ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện một số quy định của Luật Tố tụng hành chính 2010”. Nguyễn Thị Thế, “Hoàn thiện các quy định về trả lại đơn khởi kiện trong tố tụng hành chính”. Lê Văn Hảo, “Bàn về nguyên tắc cơ bản để tăng cường hiệu quả pháp luật trong giải quyết và kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính”. Lã Thị Tú Anh, Nguyễn Thị Thái, “Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác kháng nghị phúc thẩm án dân sự, hành chính”. Nguyễn Thị Thế, “Hoàn thiện các quy định về kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng hành chính”. Vương Văn Bép, “Kiến nghị hoàn thiện một số quy định của pháp luật tố tụng hành chính đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp”. Nguyễn Thế Vụ, “Nâng cao chất lượng phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm giải quyết vụ án hành chính”. Nguyễn Thị Thủy Khiêm, “Nhiệm vụ của công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính và kiểm sát thi hành án hành chính trong thời gian tới”; Nguyễn Nông, “Luật Tố tụng hành chính năm 2015 và những vấn đề đặt ra cho công tác kiểm sát thi hành án hành chính”...Có thể thấy, các công trình nghiên cứu liên quan đến hoạt động của VKSND khá phong phú, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, trở thành nguồn tài liệu tham khảo có tính chất định hướng nghiên cứu quan trọng đối với việc nghiên cứu luận án.
1.2. Tình hình nghiên cứu trên thế giới liên quan đến luận án
Các công trình ở nước ngoài hiện nay liên quan đến nội dung nghiên cứu có thể kể đến như:
Cuốn "Lược giải tổ chức bộ máy nhà nước của các quốc gia” của Nguyễn Đăng Dung, Nguyễn Chu Dương; đề tài “Tổ chức bộ máy nhà nước trung ương ở một số quốc gia Châu Âu (Pháp, Đức, Thụy Điển)” của Nguyễn Đức Minh. Cuốn "Tư tưởng phân chia quyền lực nhà nước với việc tổ chức bộ máy nhà nước ở một số nước” của Nguyễn Thị Hồi. Cuốn "Xây dựng Hiến pháp ở các nước Xô viết” (Constitution-making in the Region of Former Soviet Dominance) của Rett R. Ludwikowski phần thứ nhất nghiên cứu về mặt bối cảnh, tiền đề; phần thứ hai tập trung nghiên cứu các bản Hiến pháp mới về các hình thức nhà nước, cơ cấu tổ chức quyền lực nhà nước và bộ máy nhà nước như của Albania, Séc, Estonia, Kazakhstan, Kyrghyz, Lithuania, Ba Lan và các nước cộng hòa XHCN. Adriaan Bedner (2001) với nghiên cứu “Administrative Courts in Indonesia: A Socio-legal Study”, Toà án hành chính ở Indonesia: Một nghiên cứu xã hội - pháp lý.

Malcolm Russell - Einhorn và Jacek Chlebny (2006), “Assessment of the Administrative Justice System in Macedonia”. Báo cáo phân tích tổng quan hệ thống tư pháp hành chính hiện tại ở Cộng hòa Macedonia, cùng với các khuyến nghị chung về cách thức có thể được cải thiện thông qua một loạt các thay đổi về hệ thống lập pháp, chính sách và quy định cũng như các sáng kiến ​​về đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật. Burger, E. S., & Holland, M. (2008) với đề tài “Law as politics: the Russian procuracy and its Investigative Committee”. Pham Hong Quang (2010) với cuốn sách “Administrative Division Court in Vietnam: Model, Jurisdiction and Lesson from foreign experiences”. Peter Cane với cuốn sách “Administrative Law”, 2011. Global delivery ininitiative với báo cáo “Implementing Administrative Justice Reforms in the South Caucasus: Georgia, Armenia, and Azerbaijan, 1999 - 2015”. Zhautikova, D. B. (2013) với bài báo “The formation of the unified system of procuracy in the republic of Kazakhstan”. Bài báo trình bày quá trình hình thành và tiến trình phát triển của Viện Kiểm Sát tại Cộng hòa Kazakhstan.

1.3. Tóm lược các kết quả nghiên cứu

1.3.1. Đánh giá những kết quả nghiên cứu đã đạt được
- Về khía cạnh lý luận
Các công trình nghiên cứu đã bàn đến vị trí, vai trò của VKSND trong bộ máy nhà nước, chức năng của VKSND trong tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước; đồng thời, đánh giá vai trò quan trọng của chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp trong việc đảm bảo các hoạt động tư pháp tuân thủ đúng quy định pháp luật, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong thời gian tới.
- Về khía cạnh thực trạng
Các kết quả nghiên cứu đã đề cập làm rõ những bất cập trong quy định của pháp luật tố tụng hành chính nói chung, quy định về nhiệm vụ, quyền hạn cua VKSND trong tố tụng hành chính nói riêng.
- Về khía cạnh giải pháp, đề xuất
Trên cơ sở đánh giá vai trò của VKSND trong tố tụng hành chính; việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, các công trình nghiên cứu đã đề cập và nêu lên định hướng hoàn thiện pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND trong tố tụng hành chính; trình bày một số giải pháp cụ thể nhằm tạo cơ chế cho VKSND thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong thực tiễn.

1.3.2. Những vấn đề còn bỏ ngỏ
- Chưa làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về vị trí, vai trò của VKSND trong tố tụng hành chính.
- Chưa phân tích một cách tổng quát nhằm làm rõ từng nội dung của hoạt động kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính.
- Chưa nêu ra các tiêu chí đánh giá mức độ hòan thiện cũng như thiếu các quan điểm hoàn thiện pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND trong tố tụng hành chính.
- Thứ tư: Còn thiếu những phân tích đánh giá một cách đầy đủ, toàn diện về thực trạng của pháp luật quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND trong tố tụng hành chính.

- Thứ năm: Các công trình nghiên cứu mới chủ yếu đề cập đến những giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của VKSND trong tố tụng hành chính, mà thiếu những giải pháp hoàn thiện pháp luật và đánh giá tính hiệu quả của những giải pháp hoàn thiện pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND trong tố tụng hành chính ở Việt Nam.

1.4. Những vấn đề luận án cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện
1.4.1. Về mặt lý thuyết
- Vị trí, chức năng của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng hành chính
- Về nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân khi kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính

1.4.2. Về mặt thực tiễn

- Luận án nghiên cứu nhằm làm rõ nội dung về nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND khi kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính thông qua các hoạt động tố tụng hành chính.
- Đánh giá thực trạng công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính của VKSND và phân tích các nguyên nhân của thực trạng công tác đó.
1.4.3. Về quan điểm, giải pháp

- Hoàn thiện pháp luật liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND khi kiểm sát việc việc xử lý đơn khởi kiện vụ án hành chính.

- Hoàn thiện pháp luật liên quan đến nhệm vụ, quyền hạn của VKSND khi kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính trong giai đoạn chuẩn bị xét xử.

- Hoàn thiện pháp luật liên quan đến nhệm vụ, quyền hạn của VKSND khi kiểm sát xét xử vụ án hành chính theo thủ tục sơ thẩm, thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm.

- Hoàn thiện pháp luật liên quan đến nhệm vụ, quyền hạn của VKSND khi kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hành chính.
1.5. Giả thuyết nghiên cứu

Để làm rõ các nội dung cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện, luận án đưa ra các giả thuyết nghiên cứu như sau:
- Giả thuyết 1: Pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND trong tố tụng hành chính là cần thiết trong bối cảnh Việt Nam hiện nay.
- Giả thuyết 2: Pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND trong tố tụng hành chính đã có những nỗ lực nhưng cũng còn những hạn chế khi áp dụng thực tiễn trong bối cảnh mới, cần được sửa đổi.

- Giả thuyết 3: Pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND trong tố tụng hành chính cần được hoàn thiện nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp hành chính của VKSND, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.
Chương 2

CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ 
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

TRONG TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

2.1. Viện kiểm sát nhân dân và vai trò của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng hành chính

2.1.1. Viện kiểm sát nhân dân trong tổ chức quyền lực Nhà nước Việt Nam
- Hiến pháp năm 2013 đã ghi nhận nguyên tắc tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước: Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.
- Trong mối quan hệ phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực của Nhà nước theo tư tưởng của Hiến pháp, thì VKSND được xác định là thiết chế kiểm soát quyền lực tư pháp.
- VKSND là hệ thống cơ quan độc lập trong bộ máy nhà nước, thực hiện chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.
- Nguyên tắc hoạt động khi thực hiện chức năng của VKSND: VKSND do Viện trưởng lãnh đạo. Viện trưởng VKSND cấp dưới chịu sự lãnh đạo của Viện trưởng VKSND cấp trên; Viện trưởng các VKS cấp dưới chịu sự lãnh đạo thống nhất của Viện trưởng VKSND tối cao. Khi thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, Kiểm sát viên tuân theo pháp luật và chịu sự chỉ đạo của Viện trưởng VKSND.
2.1.2. Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng hành chính

Tố tụng hành chính là trình tự, thủ tục xét xử vụ án hành chính theo quy định của pháp luật tại Toà án có thẩm quyền.

Trong tố tụng hành chính, VKSND được xác định là cơ quan tiến hành tố tụng, Viện trưởng, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên là người tiến hành tố tụng.

- Trách nhiệm của VKSND trong tố tụng hành chính, có nhiệm vụ bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Trường hợp người tiến hành tố tụng có hành vi vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
2.1.3. Cơ sở lý luận và thực tiễn về sự tham gia của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng hành chính ở Việt Nam

2.1.3.1. Cơ sở lý luận

- Tư tưởng V.I. Lê Nin về kiểm sát việc tuân theo pháp luật.
- Quan điểm của Đảng đối với công tác tư pháp và tổ chức, hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân.
- Quá trình hình thành, phát triển và thực hiện chức năng của Viện kiểm sát nhân dân.

2.1.3.2. Cơ sở thực tiễn

- Thứ nhất, xuất phát từ tính chất đặc thù của tố tụng hành chính.
- Thứ hai, hoạt động của VKSND góp phần đảm bảo thực hiện nguyên tắc “Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân xét xử độc lập và tuân theo pháp luật” trong tố tụng hành chính.
- Thứ ba, xuất phát từ thực tiễn kết quả kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng hành chính của Viện kiểm sát nhân dân.

2.2. Khái niệm, đặc điểm và nội dung của pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng hành chính

2.2.1. Khái niệm pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng hành chính
Pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND trong tố tụng hành chính là hệ thống quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận và bảo đảm thực hiện để điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh khi thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án hành chính nhằm bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.
2.2.2. Đặc điểm của pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng hành chính

- Pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND trong tố tụng hành chính cụ thể hóa nguyên tắc kiểm soát quyền lực nhà nước.

- Pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND trong tố tụng hành chính thể hiện yêu cầu đòi hỏi của quyền con người trong hoạt động tố tụng hành chính.

- Nội dung của pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND trong tố tụng hành chính điều chỉnh các hoạt động thực hiện chức năng của VKSND trong tố tụng hành chính.
2.2.3. Nội dung của pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng hành chính

2.2.3.1. Hệ thống quy định về trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng hành chính

Với vị trí là cơ quan tiến hành tố tụng hành chính; Viện trưởng, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên là người tiến hành tố tụng hành chính. Khi thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật tố tụng hành chính, VKSND có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo việc tuân thủ pháp luật và bảo vệ quyền con người. Đồng thời, xuất phát từ nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà nước, nhằm đảm bảo hoạt động của VKSND được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, pháp luật tố tụng hành chính quy định trách nhiệm của VKSND khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.
2.2.3.2. Hệ thống các quy định về phạm vi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng hành chính
Theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật TTHC năm 2015, “VKS kiểm sát vụ án hành chính từ khi thụ lý đến khi kết thúc việc giải quyết vụ án”. Như vậy, khi thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng hành chính, VKSND thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình bắt đầu từ khi Tòa án có thẩm quyền thụ lý vụ án cho đến khi kết thúc việc giải quyết. Quy định trên đảm bảo cho VKSND tham gia đầy đủ vào toàn bộ quá trình giải quyết vụ án của Tòa án, nhằm phòng ngừa; kịp thời phát hiện vi phạm và thực hiện quyền yêu cầu khắc phục vi phạm theo luật định.

2.2.3.3. Hệ thống các quy định về phương thức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng hành chính

Để VKSND thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn của mình khi kiểm sát đối với từng nội dung kiểm sát, đảm bảo các hoạt động tố tụng hành chính được tuân thủ nghiêm chỉnh và thống nhất, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia quan hệ tố tụng hành chính. Pháp luật tố tụng hành chính đồng thời quy định các biện pháp, cách thức VKS có thể áp dụng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.
2.3. Hoàn thiện pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng hành chính
2.3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng hành chính

Một trong những đặc trưng của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam là nhà nước được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật. Do đó, việc hoàn thiện hệ thống quy phạm pháp luật nói chung là cơ sở quan trọng để nhà nước ta thực hiện mục tiêu xây dựng nhà nước pháp quyền.
Pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND trong tố tụng hành chính vẫn còn những hạn chế nhất định như: quy phạm pháp luật chưa thực sự đồng bộ, tính thống nhất chưa cao, một số nội dung còn chồng chéo, mâu thuẫn hoặc còn thiếu quy phạm điều chỉnh...những hạn chế này ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND trong tố tụng hành chính.
2.3.2. Tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện của pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND trong tố tụng hành chính

2.3.2.1. Tính ổn định

Để thực hiện chức năng của VKS, pháp luật tố tụng hành chính quy định nhiệm vụ, quyền hạn cụ thẻ của VKSND thông qua việc quy định về trách nhiệm của VKSND, phạm vi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND, hoặc các phương thức kiểm sát mà VKSND có thể áp dụng để thực hiện hiệu quả chức năng của mình, quy định này được thể hiện xuyên suốt trong quá trình giải quyết vụ án hành chính, là nguyên tắc ứng xử và tạo điều kiện cho VKSND vận dụng quy phạm trong từng giai đoạn tố tụng, từng nội dung kiểm sát và kết quả kiểm sát cụ thể.
Đảm bảo tính dự liệu đối với các quan hệ mới phát sinh trong quá trình VKSND thực hiện chức năng kiểm sát tư pháp hành chính mà pháp luật chưa dự liệu được tại thời điểm bản hành, thể hiện bằng các quy định mang tính “mở” như quy định “thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của Luật này”.
2.3.2.2. Tính thống nhất
Tính thống nhất của pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND trong tố tụng hành chính được thể hiện trên các khía cạnh sau:
- Sự đồng bộ giữa các quy định tại Hiến pháp với Luật Tổ chức VKSND năm 2014, Luật TTHC năm 2015 trong việc quy định về chức năng, nhiệm vụ của VKSND trong tố tụng hành chính.
- Sự đồng bộ, thống nhất của pháp luật thể hiện bởi mối quan hệ chặt chẽ với nhau giữa các quy phạm nhưng không mâu thuẫn, không xung đột, không trùng lặp, chồng chéo trong mỗi ngành luật, mỗi chế định pháp luật và giữa các quy phạm pháp luật trong ngành luật đó với nhau.
- Tính thống nhất, đồng bộ của pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND trong tố tụng hành chính còn được thể hiện thông qua cụ thể hóa nhất quán với chủ trương, chính sách của Đảng về cải cách tư pháp nói chung, tư pháp hành chính nói riêng.
2.3.2.3. Tính toàn diện

Tính toàn diện của hệ thống pháp luật thể hiện ở hai cấp độ: Ở cấp độ chung đòi hỏi hệ thống pháp luật nói chung phải có đầy đủ các ngành luật theo cơ cấu nội dung lôgic và thể hiện thống nhất trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tương ứng, ở cấp độ cụ thể đòi hỏi mỗi ngành luật phải có đủ các chế định pháp luật và các quy phạm pháp luật.

Tính toàn diện của pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND trong tố tụng hành chính đòi hỏi phải có đầy đủ, cụ thể các chế định đảm bảo cho VKSND thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng hành chính một cách hiệu quả.
2.3.2.4. Tính phù hợp, khả thi
Tính phù hợp của pháp luật thể hiện ở nội dung pháp luật luôn có sự tương quan với trình độ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Không chỉ phù hợp với các điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước hệ thống pháp luật quốc gia còn phải phù hợp với pháp luật quốc tế.

Hoàn thiện pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND trong tố tụng hành chính còn phải bảo đảm tính khả thi.
2.3.2.5. Tính lợi ích
- Đối với TAND
- Đối với những người tham gia tố tụng hành chính.
- Pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND trong tố tụng hành chính còn phải đảm bảo tính lợi ích của Nhà nước và các chủ thể khác có liên quan.
2.4. Các yếu tố tác động và điều kiện bảo đảm hoàn thiện pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND trong tố tụng hành chính.

2.4.1. Các yếu tố tác động đến hoàn thiện pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND trong tố tụng hành chính.

- Yếu tố về chính trị và hệ tư tưởng.
- Yếu tố kinh tế - xã hội.
- Yếu tố về cơ sở thực tiễn áp dụng pháp luật.
2.4.2. Các điều kiện bảo đảm hoàn thiện pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND trong tố tụng hành chính
- Một là, chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng.
- Hai là, các bảo đảm pháp lý.

- Ba là, hoàn thiện pháp luật về chức năng kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính phụ thuộc vào năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính của VKSND.
- Bốn là, các bảo đảm khác.
2.5. Pháp luật của một số quốc gia trên thế giới về sự tham gia của Viện kiểm sát/Viện công tố trong giám sát quyền tư pháp và những giá trị tham khảo cho Việt Nam
2.5.1. Pháp luật của một số quốc gia về giám sát quyền tư pháp của Viện kiểm sát/ Viện công tố

- Pháp luật của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa
- Pháp luật của Liên bang Nga
- Pháp luật của Hoa Kỳ
2.5.2. Một số đánh giá và kinh nghiệm đối với Việt Nam trong việc hoàn thiện pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng hành chính

- VKS/Viện công tố là một thiết chế trong bộ máy nhà nước.
- Thiết chế VKS/Viện công tố của các nước trên thế giới hiện nay có sự khác nhau cơ bản về mô hình VKS và mô hình Viện công tố dẫn đến sự khác nhau về chức năng của mỗi thiết chế trong thực hiện quyền lực nhà nước và kiểm soát quyền lực nhà nước.
Với nguyên tắc tổ chức và hoạt động quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay, việc tồn tại một hệ thống cơ quan chuyên trách thực hiện giám sát, có bộ máy từ Trung ương đến địa phương như hệ thống VKS là hết sức cần thiết. Tuy nhiên, để thiết chế VKS thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn của mình, pháp luật Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện trên cơ sở tham khảo hệ thống pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND các nước trên thế giới nhằm góp phần đảm bảo hiệu quả thực hiện quyền lực nhà nước của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Chương 3
PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG DỤNG PHÁP LUẬT

VỀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TRONG TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH
3.1. Pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng hành chính
3.1.1. Pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND trong tố tụng hành chính giai đoạn từ năm 1945 - 2010

- Về vị trí, vai trò của VKSND trong tố tụng hành chính.
- Kiểm sát việc trả lại đơn khởi kiện.

- Kiểm sát việc thụ lý vụ án.

- Kiểm sát việc Tòa án xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ; yêu cầu Tòa án xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ trong quá trình giải quyết vụ án hoặc tự mình xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ để bảo đảm cho việc thực hiện quyền kháng nghị

- Kiểm sát việc áp dụng, thay đổi, hủy bỏ hoặc không áp dụng, thay đổi, huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời của Toà án.

- Kiểm sát bản án, quyết định và kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm đối với bản án, quyết định của Tòa án.

- Quyết định hoãn thi hành bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật

3.1.2. Pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND trong tố tụng hành chính từ năm 2011 đến năm 2015
- Về vị trí, vai trò của VKSND trong tố tụng hành chính.

- Kiểm sát việc trả lại đơn khởi kiện.

- Kiểm sát việc thụ lý vụ án.

- Tham gia phiên tòa, phiên họp; kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, thư ký phiên tòa, phiên họp, người tham gia tố tụng tại phiên tòa, phiên họp; phát biểu ý kiến của Viện kiểm sát về việc giải quyết vụ án tại phiên tòa, phiên họp;

- Kiểm sát bản án, quyết định và kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm đối với bản án, quyết định của Tòa án.

- Quyết định hoãn thi hành bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật

3.1.3. Pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND trong tố tụng hành chính từ năm 2016 đến nay

- Về vị trí, vai trò của VKSND trong tố tụng hành chính.

- Kiểm sát việc trả lại đơn khởi kiện.

- Kiểm sát việc thụ lý vụ án.

- Tham gia phiên tòa, phiên họp; kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, thư ký phiên tòa, phiên họp, người tham gia tố tụng tại phiên tòa, phiên họp; phát biểu ý kiến của Viện kiểm sát về việc giải quyết vụ án tại phiên tòa, phiên họp;

- Kiểm sát bản án, quyết định và kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm đối với bản án, quyết định của Tòa án.

- Quyết định hoãn thi hành bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật

3.2. Thực trạng áp dụng pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND trong tố tụng hành chính

3.2.1. Thực trạng công tác kiểm sát giải quyết án hành chính

- Kiểm sát việc trả lại đơn khởi kiện

- Kiểm sát việc thụ lý, giải quyết vụ án hành chính

- Tham gia phiên tòa, phiên họp giải quyết vụ án hành chính
- Viện kiểm sát thực hiện quyền yêu cầu

- Viện kiểm sát thực hiện quyền kiến nghị

- Về thực hiện quyền kháng nghị

3.2.2. Một số khó khăn, vướng mắc trong việc áp dụng pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND trong tố tụng hành chính

- Về kiểm sát việc trả lại đơn khởi kiện

- Về kiểm sát việc thụ lý vụ án

- Về tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ; phiên họp đối thoại của đại diện Viện kiểm sát

- Về chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nghiên cứu

- Về kiểm sát việc thu thập tài liệu, chứng cứ và thu thập tài liệu, chứng cứ cứ trong tố tụng hành chính của Viện kiểm sát

- Quyền kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án hành chính
- Về thực hiện quyền yêu cầu, kiến nghị của Viện kiểm sát trong tố tụng hành chính
- Về tham gia phiên phiên tòa, phiên họp giải quyết vụ án hành chính

- Về khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hành chính
3.2.3. Nguyên nhân của thực trạng

3.2.3.1. Nguyên nhân khách quan

- Một số quy định của Luật TTHC năm 2015 còn chưa được hướng dẫn đầy đủ, kịp thời, nhất là những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn giải quyết án.

- Luật TTHC năm 2015 quy định cho VKSND thêm rất nhiều nhiệm vụ, nhưng quyền hạn thì lại ít, chưa tương xứng với nhiệm vụ được giao; chưa có chế tài khi VKS đã có yêu cầu, kiến nghị mà Tòa án, cơ quan, tổ chức và cá nhân có trách nhiệm thực hiện, nhưng thực hiện chưa nghiêm túc, có Tòa án, cơ quan, tổ chức và cá nhân còn không chấp hành.

- Pháp luật về THAHC chưa đầy đủ, rõ ràng, chưa có tính bắt buộc thi hành cao, chưa có quy định cụ thể các biện pháp cưỡng chế đối với cả cơ quan Nhà nước, cán bộ công chức bị kiện trong trường hợp không chấp hành án hoặc chấp hành không đúng bản án, quyết định.

- Luật TTHC năm 2015 chưa quy định cụ thể về thủ tục giải quyết tố cáo trong tố tụng hành chính.
3.2.3.2. Nguyên nhân chủ quan

- Công tác kiểm sát giải quyết án hành chính.
+ Một số công chức, Kiểm sát viên còn thụ động.
+ Công tác kiểm sát giải quyết án hành chính tại một số VKS địa phương còn chưa được quan tâm đúng mức.
+ Công tác kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm thuộc lĩnh vực hành chính của VKSND cấp cao là lĩnh vực mới nhưng chưa được VKSND tối cao tổ chức tập huấn.

- Công tác kiểm sát thi hành án hành chính

Lãnh đạo Cơ quan THADS ở một số nơi chưa quan tâm chỉ đạo, đôn đốc Chấp hành viên thực hiện nhiệm vụ thi hành án hành chính.
Công tác kiểm sát thi hành án hành chính gặp khó khăn trong thực tế, do khi tiến hành kiểm sát, cơ quan, người phải thi hành án là Chủ tịch UBND, UBND thường lấy tư cách Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy để có ý kiến. Trong khi, công tác phối hợp giữa cơ quan thi hành án với Tòa án, Viện kiểm sát, UBND các cấp và các cơ quan hữu quan còn chưa đầy đủ, chưa chặt chẽ.

Chương 4

QUAN ĐIỂM, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ 
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

TRONG TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

4.1. Dự báo xu hướng về vị trí, vai trò của Viện kiểm sát nhân dân và yêu cầu hoàn thiện pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng hành chính

4.1.1. Dự báo xu hướng về vị trí vai trò của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng hành chính
- Viện kiểm sát nhân dân tiếp tục được xác định là cơ quan độc lập trong Bộ máy nhà nước Việt Nam.

- Sự cần thiết phải kiểm soát quyền lực nhà nước và các cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước
4.1.2. Dự báo xu hướng về yêu cầu hoàn thiện pháp luật quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng hành chính
Như đã trình bày, VKSND là một thiết chế đặc trưng của Nhà nước xã hội chủ nghĩa, có vai trò quan trọng trong bộ máy nhà nước. Ngoài chức năng công tố, VKS còn chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật, bảo đảm cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất. Thực chất, đây là thiết chế kiểm soát quyền lực trong Nhà nước xã hội chủ nghĩa.
4.2. Quan điểm hoàn thiện pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND trong tố tụng hành chính ở Việt Nam hiện nay

- Hoàn thiện pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng hành chính nhằm tiếp tục thực hiện chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp nói chung, cải cách tư pháp hành chính xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, bảo vệ quyền con người, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân
- Hoàn thiện pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng hành chính nhằm tăng cường hiệu quả kiểm soát quyền lực nhà nước trong hoạt động tư pháp
- Hoàn thiện pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng hành chính nhằm khắc phục những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng của Viện kiểm sát nhân dân, đáp ứng yêu cầu tình hình mới

- Hoàn thiện pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng hành chính được thực hiện đồng bộ, thống nhất với hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân và chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp khác của Ngành
4.3. Một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND trong tố tụng hành chính ở Việt Nam

- Hoàn thiện pháp luật về phạm vi, đối tượng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng hành chính.
- Hoàn thiện nội dung của pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng hành chính.
KẾT LUẬN

Về cơ sở lý luận, Luận án nghiên cứu các vấn đề có liên quan để chỉ ra luận cứ, quan điểm, lý và yêu cầu khách quan của việc hoàn thiện pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND trong tố tụng hành chính. Giá trị đóng góp về mặt lý luận của luận án thể hiện trong các nội dung nghiên cứu nhưng tập trung và nổi bật như: xây dựng khái niệm và chỉ ra những đặc điểm nổi bật của nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND trong tố tụng hành chính; xây dựng hệ tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện, chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng và điều kiện bảo đảm để hoàn thiện pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND trong tố tụng hành chính; tìm hiểu kinh nghiệm quốc tế ở góc độ mô hình cũng như chức năng của VKS/Viện công tố trong hoạt động tư pháp nói chung, hoạt động tố tụng hành chính nói riêng.

Về cơ sở thực tiễn, là Luận án nghiên cứu một cách trực tiếp, hệ thống, toàn diện, cụ thể và xuyên suốt nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND trong tố tụng hành chính ở Việt Nam, kể từ khi hình thành cho đến nay. Với việc phân chia thành các giai đoạn gắn với quá trình hình thành, phát triển của Nhà nước, pháp luật Việt Nam qua các bản Hiến pháp, Luật Tổ chức VKSND và pháp luật tố tụng hành chính, Luận án đã phản ảnh khái lược thực trạng pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND trong tố tụng hành chính; chỉ ra, phân tích, đánh giá sự thay đổi, kế thừa, phát triển giữa các giai đoạn với nhau và toàn bộ quá trình; từ đó, làm rõ hạn chế, nguyên nhân của thực trạng áp dụng pháp luật. Kết quả nghiên cứu cơ sở thực tiễn chỉ ra nhu cầu, đặt ra yêu cầu cần phải tiếp tục hoàn thiện pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND trong tố tụng hành chính trong thời gian trước mắt và lâu dài.
Từ cơ sở lý luận và thực tiễn, nhất là đặc điểm, yêu cầu mang tính chính trị, pháp lý và bối cảnh thực tiễn của Việt Nam, Luận án đã xây dựng các quan điểm nhằm hoàn thiện pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND trong tố tụng hành chính. Trên cơ sở các quan điểm, Luận án đã đề xuất các giải pháp lcụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND trong tố tụng hành chính.
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ
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